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	I. Hướng dẫn chung
1. Sau khi chấm điểm từng câu, giám khảo cân nhắc để cho điểm toàn bài một cách hợp lí, đảm bảo đánh giá đúng trình độ thí sinh, khuyến khích sự sáng tạo.
2. Điểm toàn bài là tổng điểm của các ý, các câu, tính đến 0,25 điểm và không làm tròn.
II. Đáp án và thang điểm
Phần 1. Mỗi câu trả lời đúng cho 0,25 điểm. Sai không cho điểm.

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Đáp án

B

A

C
A

D

C

C

A



	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	II
	
	Đọc hiểu 
	2,0

	
	1
	- Nỗi buồn chỉ vơi đi bằng tình thương chứ không có một phương thuốc nào hết. 

- Khi chia sẻ một nỗi buồn, chúng ta sẽ không buồn hơn, nhưng người khác lại vui hơn.
	0,25
0,25

	
	2
	- Phép điệp cấu trúc: “Họ cần…”
- Tác dụng:

+ Tạo nhịp điệu dồn dập, tăng sức thuyết phục cho đoạn văn nghị luận.

+ Nhấn mạnh giá trị cần thiết của sự chia sẻ tự nguyện, trong sáng, chân tình trong cuộc sống để con người vượt qua được nỗi buồn.
+ Nhắc nhở mỗi chúng ta sự sẻ chia trong cuộc sống

Lưu ý:

- Chấp nhận cách diễn đạt khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa
- Chỉ ra tên BPTT và từ ngữ : 0,25 điểm (thiếu 1 ý hoặc sai : không cho điểm)
- Tác dụng:  Đủ 3 ý : 0,5 điểm . Thiếu 1 ý cho 0,25 điểm. Sai hoặc 1 ý : 0 điểm
- Nêu sai BPTT: thì cả câu: không cho điểm. 
	0,25
 0,5

	
	3
	Học sinh có thể đồng tình/không đồng tình/hoặc chỉ đồng tình một phần, miễn là có những lí giải thuyết phục. Sau đây chỉ là gợi ý:

- Nếu đồng tình: Tình thương xuất phát từ tự nguyện, chân tình sẽ tạo niềm tin, động lực để con người vượt qua nỗi buồn. 

- Nếu không đồng tình: Trong xã hội hiện đại, con người có nhiều cách để vượt qua nỗi buồn (mà đôi khi không cần đến cả tình thương của người khác) …

Lưu ý:

- Nêu ý kiến: 0,25 điểm

- Lí giải hợp lí, thuyết phục: 0,5 điểm

- Lí giải hợp lí: 0,25 điểm 

- Lí giải không phù hợp hoặc không lí giải: 0 điểm
	0,75



	III
	
	Làm văn
	

	
	1


	Từ nội dung phần Đọc hiểu văn bản, hãy viết một đoạn văn (từ 10 đến 15 câu) bày tỏ suy nghĩ của em về ý nghĩa của sự sẻ chia trong cuộc sống.
	1,5

	
	
	a. Đảm bảo hình thức và dung lượng đoạn văn 
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: ý nghĩa của sự sẻ chia trong cuộc sống.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận: kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng để triển khai vấn đề theo những cách khác nhau. Dưới đây là một số gợi ý:
-  ý nghĩa sẻ chia:
+ Con người sống trên đời có một hoàn cảnh, số phận, một nghịch cảnh

riêng, vì thế sẻ chia là cần thiết.

+ Sự sẻ chia sẽ tiếp thêm sức mạnh, nghị lực, niềm tin, làm giảm đi những đau khổ.

+  Có vai trò quan trọng góp phần hoàn thiện nhân cách con người, xây dựng một xã hội văn minh, nhân ái, làm cho mối quan hệ giữa mọi người gần gũi gắn bó hơn.
……
	0,75

	
	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo đúng chính tả, ngữ pháp và ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25

	
	2
	Phân tích tâm trạng nhân vật ông Hai từ lúc ông ở quán nước đên lúc ông nói chuyện với con, trong đoạn trích truyện ngắn Làng của Kim Lân (Ngữ văn 9- tập 1- NXB Giáo dục Việt Nam). Từ đó hãy chỉ ra nét mới ở hình tượng người nông dân trong thời kì đầu kháng chiến chống Pháp.    

	4,5

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: mở bài giới thiệu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề. 
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: phân tích tâm trạng của nhân vật ông Hai từ lúc ở quán nước đến lúc nói chuyện với con. Từ đó hãy chỉ ra nét mới ở hình tượng người nông dân trong thời kì đầu kháng chiến chống Pháp
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận: vận dụng hợp lí các thao tác lập luận để triển khai vấn đề theo những cách khác nhau. Cần đảm bảo được các ý cơ bản sau:
* Giới thiệu tác giả Kim Lân, tác phẩm Làng.                               0,25 điểm
* Phân tích tâm trạng nhân vật ông Hai từ lúc ông ở quán nước đến lúc ông nói chuyện với con: Đó là tâm trạng đau khổ, xấu hổ nhục nhã khi nhận được tin làng Chợ Dầu theo Tây :                                         2,25 điểm
(1) Ở quán nước:

- Đang trong tâm trạng vui sướng tột độ, vào quán nước gặp những người tản cư dưới xuôi lên, ông Hai trò chuyện rôm rả:

+ Khi nghe họ nhắc đến tên Làng Chợ Dầu – ông quay phắt lại lắp bắp hỏi, hồi hộp chờ đợi

+ Cái tin ông nhận được: Cả làng chúng nó Việt gian…- khiến ông bàng hoàng, sững sờ đến chết điếng cả người “ Cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân…
+ Ông cố ra vẻ tự nhiên, lảng ra về.
(2) Trên đường về: Tiếng chửi của người đàn bà tản cư dõi theo khiến ông Hai cúi gằm mặt xuống mà đi->nhục nhã, xấu hổ…

(3) Về đến nhà: Nỗi đau đớn vỡ òa thành những dòng nước mắt, ông thương con vì chúng sẽ bị cái tiếng là trẻ con làng Việt gian, càng căm giận dân làng đã làm cái việc nhục nhã.
-  Cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt qua những lời đọc thoại nội tâm diễn tả tâm trạng đau đớn, giằng xe, bán tín bán nghi…

- Tối hôm đó: Trằn trọc không ngủ được,…lo lắng mụ chủ nhà biết chuyện…

(4) Ba bốn hôm sau: Không dám ra ngoài, gần như tuyệt giao với mọi người, lúc nào cũng nghe ngóng, để ý, nơm nớp lo sợ đến mức ám ảnh nặng nề.

(5) Khi bị mụ chủ nhà đuổi khéo: Đấu tranh nội tâm gay gắt giữa về làng hay thù làng, dù yêu làng nhưng vẫn phải đi đến quyêt định dứt khoát: Làng theo tây mất rồi thì phải thù.

(6) Khi nói chuyện với con: 
-Trong hoàn cảnh bế tắc ấy, ông Hai chỉ biết ôm đứa con nhỏ vào lòng thủ thỉ tâm sự như để tự giãi bày, tự minh oan cho mình

- Dù quyết định thù làng nhưng trong lòng ông Hai vẫn rất nặng lòng với làng, luôn sắt son bền chặt với kháng chiến, với cụ Hồ…
* Cách cho điểm:

- Điểm 2,0 - 2,25: 

+ Đáp ứng tốt các yêu cầu trên.

+ Bài viết có những phân tích sâu sắc, thuyết phục.

+ Vận dụng tốt các thao tác, kỹ năng phân tích, tạo lập văn bản. 

- Điểm 1,5 -1,75:

+ Đáp ứng khá tốt các yêu cầu trên.

+ Bài viết có những phân tích khá sâu sắc, thuyết phục. 

+ Vận dụng khá tốt các thao tác, kỹ năng phân tích, tạo lập văn bản. 

- Điểm 1,0 - 1,25: 

+ Đáp ứng cơ bản các yêu cầu trên 
+ Bài viết có những phân tích khá sâu sắc, thuyết phục. 

+ Vận dụng khá tốt các thao tác, kỹ năng phân tích, tạo lập văn bản. 

+ Còn mắc một số lỗi về diễn đạt, dùng từ, chính tả.

- Điểm 0,5 - 0,75:

+ Nội dung sơ sài, phân tích chưa sâu sắc, vận dụng chưa hợp lí các kĩ năng phân tích, tạo lập văn bản.

+ Còn mắc lỗi về diễn đạt, dùng từ, chính tả.
- Điểm 0,25: Diễn xuôi lại diễn biến tâm trạng

- Điểm 0: Không viết bài hoặc lạc đề hoàn toàn.
Lưu ý: - Giám khảo cần thảo luận kĩ hướng dẫn chấm để vận dụng linh hoạt, phù hợp với tính chất của đề và thực tế bài làm của HS.
* Đánh giá :                                                                                   0,5 điểm
- Nghệ thuật: Tâm trạng xấu hổ nhục nhã của ông Hai từ lúc ông ở quán nước đến lúc ông nói chuyện với con đã được kim Lân miêu tả bằng những nghệ thuât đặc sắc : Đặt nhân vật vào tình huống gay cấn có tính chất thử thách nội tâm nhân vật, xây dựng cốt truyện tâm lí, miêu tả tâm lí nhân vật cụ thể chi tiết dù chỉ là những ý nghĩ thoáng qua, tâm lí nhân vật được thể hiện qua hành động, những lời đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm…
- Qua tâm trạng ấy nhân vật ông Hai Kim Lân đã làm nổi bật vẻ đẹp tâm hồn cũng như tính cách của ông Hai- một người nông dân có tình yêu làng hòa quyện với tình yêu nước và tinh thần kháng chiến cao cả.
(HS có thể liên hệ với hoàn cảnh ra đời, với các tác phẩm khác đánh giá thành công của tác phẩm và vị trí của Kim Lân trong văn học hiện đại)

* Nét mới ở hình tượng người nông dân trong thời kì đầu kháng chiến chống Pháp:                                                                                    0,5 điểm
- Nhân vật ông Hai tiêu biểu cho hình tượng người nông dân trong kháng chiến chống Pháp. Họ đã có những chuyển biến mới mẻ trong nhận thức, tình cảm. Trong nhận thức, người nông dân trong kháng chiến chống Pháp luôn quan tâm đến tình hình thời sự, chính trị của đất nước, lạc quan tin tưởng vào chiến thắng của dân tộc. Trong tình cảm, họ không bó hẹp ở tình yêu gia đình mà còn phát triển thành tình yêu làng, yêu nước; luôn đặt tình yêu đất nước lên trên tình yêu làng quê.

- Nguyên nhân của những chuyển biến mới mẻ: Đó là nhờ vào đường lối giác ngộ cách mạng của Đảng, Bác Hồ.
	3,5


	
	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo đúng chính tả, ngữ pháp và ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: có cách diễn đạt mới mẻ, suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận.
	0,25


Lưu ý: - Các đồng chí chấm chặt về kỹ năng làm bài của học sinh. 

 - Đối với bài làm văn các đồng chí chú ý kỹ năng phân tích diễn biến tâm trạng ông Hai chứ không phải là phân tích đặc điểm nhân vật.
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